
TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

17 Quy Nhơn

13 Tuy Phước

12 An Nhơn

8 Tây Sơn

4 Vân Canh

5 Vĩnh Thạnh

14 Phù Cát

14 Phù Mỹ

15 Hoài Nhơn

8 Hoài Ân

4 An Lão

Tổng cộng 2 2 114 11 114

Danh sách này gồm có 02 CBQL cốt cán hỗ trợ cho 114 GV đại trà.

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

59

55

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN 

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

THPT số 2 An NhơnHuỳnh Vũ Quý2

Quốc Học Quy NhơnHuỳnh Lê Minh1



TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

1 Trần Văn Luân THPT Nguyễn Thái Học 57 Quy Nhơn 57

29 Tuy Phước

26 Tây Sơn

39 An Nhơn

10 Vĩnh Thạnh

6 Vân Canh

4 Phạm Hồng Phúc THPT Nguyễn Hồng Đạo 54 Phù Cát 54

37 Phù Mỹ

18 Hoài Ân

52 Hoài Nhơn

7 An Lão

Tổng cộng 6 6 335 11 335

Danh sách này gồm có 06 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 335 GV đại trà.

5
Nguyễn Quỳnh Nhật 

Uyên
THPT Vân Canh 55

6 Nguyễn Văn Trưởng THPT Lý Tự Trọng 59

2 Nguyễn Công Nhã THPT Nguyễn Du 55

3 Nguyễn Vân Trí
THPT Nguyễn Trường 

Tộ
55

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TOÁN

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

54 Quy Nhơn

8 Vân Canh

27 Tuy Phước

7 Vĩnh Thạnh

22 Tây Sơn

30 An Nhơn

26 Phù Mỹ

38 Phù Cát

17 Hoài Ân

47 Hoài Nhơn

7 An Lão

Tổng cộng 5 5 283 11 283

Danh sách này gồm có 05 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 283 GV đại trà.

4
Huỳnh Thị Phương 

Thu

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
55

5 Nguyễn Ngọc Oanh
Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
54

2 Võ Lê Hải Phương
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
56

3 Võ Thị Mỹ Ngọc
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
56

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Đỗ Thị Mỹ Chi
Trường THPT Nguyễn 

Diêu
62

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN NGỮ VĂN

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

39 Quy Nhơn

22 Tuy Phước

27 An Nhơn

31 Phù Cát

30 Hoài Nhơn

13 Hoài Ân

4 An Lão

17 Tây Sơn

23 Phù Mỹ

7 Vân Canh

3 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 4 4 216 11 216

Danh sách này gồm có 04 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 216 GV đại trà.

4 Huỳnh Kim Đĩnh
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
50

2
Nguyễn Đoàn Thảo 

Trang

Trường THPT số 1 Phù 

Cát
58

3 Nguyễn Thanh Tuấn
Trường THPT Nguyễn 

Trân
47

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Huỳnh Xuân Lâm
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
61

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN VẬT LÝ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

41 Quy Nhơn

17 Tây Sơn

22 Tuy Phước

30 Phù Cát

24 An Nhơn

25 Phù Mỹ

5 Vân Canh

31 Hoài Nhơn

5 Vĩnh Thạnh

9 Hoài Ân

3 An Lão

Tổng cộng 4 4 212 11 212

Danh sách này gồm có 04 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 212 GV đại trà.

4 Nguyễn Bá Nghiêm Trường THPT An Lão 48

2 Nguyễn Đức Khánh
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
52

3 Thiệu Thị Tường Vi
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
54

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN HÓA HỌC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Lê Đặng Ngọc Thúy
Trường THPT Hùng 

Vương
58

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

16 Quy Nhơn

14 Tuy Phước

1 Vân Canh

15 An Nhơn

15 Phù Cát

11 Hoài Ân

17 Phù Mỹ

24 Hoài Nhơn

5 Tây Sơn

2 Vĩnh Thạnh

3 An Lão

Tổng cộng 2 2 123 11 123

Danh sách này gồm có 02 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 123 GV đại trà.

2
Phùng Thị Hồng 

Diên
THPT số 1 Phù Mỹ 62

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN SINH HỌC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Thị Mân THPT Trưng Vương 61

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

19 Quy Nhơn

13 Tuy Phước

11 An Nhơn

17 Phù Mỹ

16 Phù Cát

9 Tây Sơn

14 Hoài Nhơn

10 Hoài Ân

2 Vân Canh

3 Vĩnh Thạnh

2 An Lão

Tổng cộng 2 2 116 11 116

Danh sách này gồm có 02 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 116 GV đại trà.

2 Nguyễn Hồng Xuân
Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
56

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN LỊCH SỬ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Lý Thị Bích Nghĩa
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
60

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

18 Quy Nhơn

12 Tuy Phước

11 An Nhơn

16 Phù Cát

13 Phù Mỹ

17 Hoài Nhơn

6 Hoài Ân

8 Tây Sơn

3 Vân Canh

2 Vĩnh Thạnh

3 An Lão

Tổng cộng 2 2 109 11 109

Danh sách này gồm có 02 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 109 GV đại trà.

2 Long Quang Vinh Trường THPT Tây Sơn 52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ĐỊA LÝ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Lê Văn Dũng
Trường THPT Trần Cao 

Vân
57

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

23 Quy Nhơn

15 Tuy Phước

17 An Nhơn

3 Vân Canh

3 Vĩnh Thạnh

10 Tây Sơn

20 Phù Cát

16 Phù Mỹ

21 Hoài Nhơn

6 Hoài Ân

3 An Lão

Tổng cộng 2 2 137 11 137

Danh sách này gồm có 02 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 137 GV đại trà.

2 Phan Tấn Trung
Trường THPT Ngô Lê 

Tân
66

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TIN HỌC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Bùi Công Phúc
Trường PTDTNT THPT 

tỉnh Bình Định
71

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

20 Quy Nhơn

7 Tuy Phước

1 Vân Canh

2 Vĩnh Thạnh

10 An Nhơn

13 Phù Cát

7 Tây Sơn

4 An Lão

12 Hoài Nhơn

5 Hoài Ân

6 Phù Mỹ

Tổng cộng 2 2 87 11 87

Danh sách này gồm có 02 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 87 GV đại trà.

2
Nguyễn Thị Ánh 

Phượng

Trường THPT số 3 Phù 

Cát
47

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN CÔNG NGHỆ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Lê Anh
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
40

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

25 Quy Nhơn

18 Tuy Phước

16 An Nhơn

28 Phù Cát

14 Tây Sơn

4 Vân Canh

4 Vĩnh Thạnh

21 Phù Mỹ

9 Hoài Ân

25 Hoài Nhơn

4 An Lão

Tổng cộng 3 3 168 11 168

Danh sách này gồm có 03 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 168 GV đại trà.

2 Nguyễn Quốc Tâm
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
50

3 Lê Minh Thường Trường THPT Hoài Ân 59

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Thái Bảo Trường THPT Hòa Bình 59

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

CBQL cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng 

nghiệp

Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà 

cần hỗ trợ

12 Quy Nhơn

8 Phù Cát

7 Phù Mỹ

1 Vân Canh

2 Vĩnh Thạnh

11 Hoài Nhơn

5 Hoài Ân

4 Tây Sơn

7 Tuy Phước

8 An Nhơn

2 An Lão

Tổng cộng 1 1 67 11 67

Danh sách này gồm có 01 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 67 GV đại trà.

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Thị Vui
Trường THPT Bình 

Dương
67

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
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